
 

CHI CỤC THỐNG KÊ ĐỒNG THÁP 

ĐỘI THỐNG KÊ SỐ 8 

Số: 55/CV-ĐTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Vung, ngày 15 tháng 4 năm 2025 
V/v hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên  

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

năm 2025 

 

               

 

Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

       

Căn cứ Quyết định số: 127/QĐ- UBND-TL, ngày 29 tháng 11 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều 

tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 huyện Lai Vung; 

Để chuẩn bị tốt công tác lập bảng kê số hộ phục vụ cho cuộc Tổng điều tra 

trên địa bàn huyện Lai Vung. Đội Thống kê số 8 (thường trực BCĐ huyện) hướng 

dẫn các xã, thị trấn tuyển chọn điều tra viên như sau: 

1/ Hướng dẫn tuyển chọn ĐTV: 

- Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc Tổng điều tra. Vì vậy, 

yêu cầu phải chọn những người có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần 

trách nhiệm cao, có quỹ thời gian .… Để đảm bảo chất lượng và thời gian theo 

kế hoạch Tổng điều tra.  

- Điều tra viên phải là người có trình độ tiếp thu nghiệp vụ điều tra tốt, ưu 

tiên những người đã từng tham gia thực hiện tốt các cuộc điều tra thống kê trước 

đây, công tác tại địa bàn khóm/ấp, những người trẻ tuổi, năng động trong các tổ 

chức Đoàn Thanh niên, Phụ nữ .... 

- Điều tra viên phải có thiết bị di động (CAPI) hoặc máy tính bảng (IPAD). 

Cụ thể như sau: 

 



 

2/ Số lượng điều tra viên cần tuyển chọn: 

 Số lượng điều tra viên cần tuyển chọn phải đảm bảo đủ và đúng theo phân 

bổ cho các xã, thị trấn.  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 4/ Thời gian gửi danh sách điều tra viên: 

Thời gian gửi danh sách điều tra viên về Đội Thống kê số 8 (VP BCĐ 

huyện) chậm nhất hết ngày 21/4/2025 (Gửi qua hệ thống quản lý văn bản Idesk, 

hoặc địa chỉ email: ptklaivung@gmail.com ( mẫu báo cáo là phụ phụ kèm theo). 

Do yêu cầu của cuộc Tổng điều tra trong thời gian tới, rất mong lãnh đạo  

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt theo hướng dẫn này. Trong quá trình thực 

hiện có vấn đề gì chưa rõ, vướng mắc xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hai qua số 

điện thoại di động (zalo): 0908.528.039 để được hướng dẫn chi tiết và thống nhất 

thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu.                                                               

 ĐỘI TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ghi chú: Thời gian mở lớp tập huấn dự kiến cuối tháng 4/2025 
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STT Tên xã

Mã 

khóm, 

ấp

Tên khóm, ấp

Mã 

địa 

bàn

Tên địa bàn điều tra

Số hộ 

ước 

tính

Họ tên điều tra viên Số điện thoại Số CCCD
Ngày cấp 

CCCD

1 Thị trấn Lai Vung 001 Khóm 1 001 Khóm 1 (ĐB 1) 386

2 Thị trấn Lai Vung 001 Khóm 1 002 Khóm 1 (ĐB 2) 386

3 Thị trấn Lai Vung 002 Khóm 2 003 Khóm 2 (ĐB 1) 318

4 Thị trấn Lai Vung 002 Khóm 2 004 Khóm 2 (ĐB 2) 318

5 Thị trấn Lai Vung 002 Khóm 2 005 Khóm 2 (ĐB 3) 318

6 Thị trấn Lai Vung 003 Khóm 3 006 Khóm 3 (ĐB 1) 207

7 Thị trấn Lai Vung 003 Khóm 3 007 Khóm 3 (ĐB 2) 207

8 Thị trấn Lai Vung 004 Khóm 4 008 Khóm 4 (ĐB 1) 319

9 Thị trấn Lai Vung 004 Khóm 4 009 Khóm 4 (ĐB 2) 319

10 Thị trấn Lai Vung 005 Khóm 5 010 Khóm 5 (ĐB 1) 167

11 Thị trấn Lai Vung 005 Khóm 5 011 Khóm 5 (ĐB 2) 167

12 Tân Dương 001 Ấp Tân Lộc A 001 Ấp Tân Lộc A _ 1 217

13 Tân Dương 001 Ấp Tân Lộc A 002 Ấp Tân Lộc A _ 2 217

14 Tân Dương 001 Ấp Tân Lộc A 003 Ấp Tân Lộc A _ 3 217

15 Tân Dương 002 Ấp Tân Lộc B 004 Ấp Tân Lộc B _ 1 217

16 Tân Dương 002 Ấp Tân Lộc B 005 Ấp Tân Lộc B _ 2 217

17 Tân Dương 002 Ấp Tân Lộc B 006 Ấp Tân Lộc B _ 3 216

18 Tân Dương 003 Ấp Tân Thuận A 007 Ấp Tân Thuận A _ 1 224

19 Tân Dương 003 Ấp Tân Thuận A 008 Ấp Tân Thuận A _ 2 224

20 Tân Dương 004 Ấp Tân Thuận B 009 Ấp Tân Thuận B _ 1 183

21 Tân Dương 004 Ấp Tân Thuận B 010 Ấp Tân Thuận B _ 2 183

22 Tân Dương 004 Ấp Tân Thuận B 011 Ấp Tân Thuận B _ 3 182

23 Tân Dương 005 Ấp Hậu Thành 012 Ấp Hậu Thành _ 1 217

24 Tân Dương 005 Ấp Hậu Thành 013 Ấp Hậu Thành _ 2 217

25 Tân Dương 005 Ấp Hậu Thành 014 Ấp Hậu Thành _ 3 217

26 Hòa Thành 001 Ấp Tân Thạnh 001 Ấp Tân Thạnh _ 1 219

27 Hòa Thành 001 Ấp Tân Thạnh 002 Ấp Tân Thạnh _ 2 218

28 Hòa Thành 002 Ấp Tân Thành 003 Ấp Tân Thành _ 1 206

29 Hòa Thành 002 Ấp Tân Thành 004 Ấp Tân Thành _ 2 206

TUYỂN CHỌN ĐIỀU TRA VIÊN LẬP BẢNG KÊ

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025

Phụ lục:  Kèm theo CV số: 55/CV-ĐTK ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Đội Thống kê số 8 



30 Hòa Thành 002 Ấp Tân Thành 005 Ấp Tân Thành _ 3 207

31 Hòa Thành 003 Ấp Tân Hòa 006 Ấp Tân Hòa _ 1 173

32 Hòa Thành 003 Ấp Tân Hòa 007 Ấp Tân Hòa _ 2 173

33 Hòa Thành 003 Ấp Tân Hòa 008 Ấp Tân Hòa _ 3 172

34 Hòa Thành 004 Ấp Tân Bình 009 Ấp Tân Bình _ 1 188

35 Hòa Thành 004 Ấp Tân Bình 010 Ấp Tân Bình _ 2 188

36 Hòa Thành 005 Ấp Tân Long 011 Ấp Tân Long _ 1 218

37 Hòa Thành 005 Ấp Tân Long 012 Ấp Tân Long _ 2 218

38 Long Hậu 001 Ấp Long Thành A 001 Ấp Long Thành A _ 1 178

39 Long Hậu 001 Ấp Long Thành A 002 Ấp Long Thành A _ 2 178

40 Long Hậu 001 Ấp Long Thành A 003 Ấp Long Thành A _ 3 178

41 Long Hậu 001 Ấp Long Thành A 004 Ấp Long Thành A _ 4 178

42 Long Hậu 001 Ấp Long Thành A 005 Ấp Long Thành A _ 5 176

43 Long Hậu 002 Ấp Long Thuận 006 Ấp Long Thuận _ 1 227

44 Long Hậu 002 Ấp Long Thuận 007 Ấp Long Thuận _ 2 227

45 Long Hậu 002 Ấp Long Thuận 008 Ấp Long Thuận _ 3 226

46 Long Hậu 003 Ấp Long Hòa 009 Ấp Long Hòa _ 1 196

47 Long Hậu 003 Ấp Long Hòa 010 Ấp Long Hòa _ 2 196

48 Long Hậu 003 Ấp Long Hòa 011 Ấp Long Hòa _ 3 196

49 Long Hậu 004 Ấp Long Hưng 1 012 Ấp Long Hưng 1 _ 1 165

50 Long Hậu 004 Ấp Long Hưng 1 013 Ấp Long Hưng 1 _ 2 165

51 Long Hậu 004 Ấp Long Hưng 1 014 Ấp Long Hưng 1 _ 3 166

52 Long Hậu 005 Ấp Long Hưng 2 015 Ấp Long Hưng 2 _ 1 190

53 Long Hậu 005 Ấp Long Hưng 2 016 Ấp Long Hưng 2 _ 2 190

54 Long Hậu 005 Ấp Long Hưng 2 017 Ấp Long Hưng 2 _ 3 190

55 Long Hậu 005 Ấp Long Hưng 2 018 Ấp Long Hưng 2 _ 4 190

56 Long Hậu 006 Ấp Long Thành 019 Ấp Long Thành _ 1 189

57 Long Hậu 006 Ấp Long Thành 020 Ấp Long Thành _ 2 189

58 Long Hậu 006 Ấp Long Thành 021 Ấp Long Thành _ 3 188

59 Long Hậu 007 Ấp Long Khánh 022 Ấp Long Khánh _ 1 179

60 Long Hậu 007 Ấp Long Khánh 023 Ấp Long Khánh _ 2 179

61 Long Hậu 007 Ấp Long Khánh 024 Ấp Long Khánh _ 3 180

62 Long Hậu 008 Ấp Long Khánh A 025 Ấp Long Khánh A _ 1 222

63 Long Hậu 008 Ấp Long Khánh A 026 Ấp Long Khánh A _ 2 222

64 Long Hậu 008 Ấp Long Khánh A 027 Ấp Long Khánh A _ 3 222

65 Long Hậu 009 Ấp Long Khánh B 028 Ấp Long Khánh B _ 1 196



66 Long Hậu 009 Ấp Long Khánh B 029 Ấp Long Khánh B _ 2 195

67 Tân Phước 001 Ấp Tân Mỹ 001 Ấp Tân Mỹ _ 1 204

68 Tân Phước 001 Ấp Tân Mỹ 002 Ấp Tân Mỹ _ 2 204

69 Tân Phước 001 Ấp Tân Mỹ 003 Ấp Tân Mỹ _ 3 203

70 Tân Phước 002 Ấp Tân Phú 004 Ấp Tân Phú _ 1 185

71 Tân Phước 002 Ấp Tân Phú 005 Ấp Tân Phú _ 2 185

72 Tân Phước 002 Ấp Tân Phú 006 Ấp Tân Phú _ 3 185

73 Tân Phước 002 Ấp Tân Phú 007 Ấp Tân Phú _ 4 185

74 Tân Phước 002 Ấp Tân Phú 008 Ấp Tân Phú _ 5 185

75 Tân Phước 003 Ấp Tân Thạnh 009 Ấp Tân Thạnh _ 1 185

76 Tân Phước 003 Ấp Tân Thạnh 010 Ấp Tân Thạnh _ 2 185

77 Tân Phước 003 Ấp Tân Thạnh 011 Ấp Tân Thạnh _ 3 185

78 Tân Phước 004 Ấp Tân Thuận 012 Ấp Tân Thuận _ 1 173

79 Tân Phước 004 Ấp Tân Thuận 013 Ấp Tân Thuận _ 2 173

80 Tân Phước 004 Ấp Tân Thuận 014 Ấp Tân Thuận _ 3 173

81 Tân Phước 004 Ấp Tân Thuận 015 Ấp Tân Thuận _ 4 171

82 Tân Phước 005 Ấp Tân Quí 016 Ấp Tân Quí _ 1 200

83 Tân Phước 005 Ấp Tân Quí 017 Ấp Tân Quí _ 2 200

84 Tân Phước 005 Ấp Tân Quí 018 Ấp Tân Quí _ 3 199

85 Hòa Long 001 Ấp Long Thành 001 Ấp Long Thành _ 1 180

86 Hòa Long 001 Ấp Long Thành 002 Ấp Long Thành _ 2 180

87 Hòa Long 001 Ấp Long Thành 003 Ấp Long Thành _ 3 179

88 Hòa Long 002 Ấp Long Bửu 004 Ấp Long Bửu _ 1 201

89 Hòa Long 002 Ấp Long Bửu 005 Ấp Long Bửu _ 2 201

90 Hòa Long 002 Ấp Long Bửu 006 Ấp Long Bửu _ 3 201

91 Hòa Long 002 Ấp Long Bửu 007 Ấp Long Bửu _ 4 200

92 Hòa Long 003 Ấp Long Phú 008 Ấp Long Phú _ 1 192

93 Hòa Long 003 Ấp Long Phú 009 Ấp Long Phú _ 2 192

94 Hòa Long 003 Ấp Long Phú 010 Ấp Long Phú _ 3 192

95 Hòa Long 004 Ấp Long Hội 011 Ấp Long Hội _ 1 204

96 Hòa Long 004 Ấp Long Hội 012 Ấp Long Hội _ 2 204

97 Hòa Long 004 Ấp Long Hội 013 Ấp Long Hội _ 3 205

98 Hòa Long 005 Ấp Long Bình 014 Ấp Long Bình _ 1 229

99 Hòa Long 005 Ấp Long Bình 015 Ấp Long Bình _ 2 228

100 Tân Thành 001 Ấp Tân Khánh 001 Ấp Tân Khánh _ 1 219

101 Tân Thành 001 Ấp Tân Khánh 002 Ấp Tân Khánh _ 2 219



102 Tân Thành 001 Ấp Tân Khánh 003 Ấp Tân Khánh _ 3 219

103 Tân Thành 001 Ấp Tân Khánh 004 Ấp Tân Khánh _ 4 218

104 Tân Thành 002 Ấp Tân An 005 Ấp Tân An _ 1 225

105 Tân Thành 002 Ấp Tân An 006 Ấp Tân An _ 2 225

106 Tân Thành 003 Ấp Tân Định 007 Ấp Tân Định _ 1 181

107 Tân Thành 003 Ấp Tân Định 008 Ấp Tân Định _ 2 181

108 Tân Thành 003 Ấp Tân Định 009 Ấp Tân Định _ 3 181

109 Tân Thành 003 Ấp Tân Định 010 Ấp Tân Định _ 4 182

110 Tân Thành 004 Ấp Tân Bình 011 Ấp Tân Bình _ 1 201

111 Tân Thành 004 Ấp Tân Bình 012 Ấp Tân Bình _ 2 201

112 Tân Thành 004 Ấp Tân Bình 013 Ấp Tân Bình _ 3 201

113 Tân Thành 004 Ấp Tân Bình 014 Ấp Tân Bình _ 4 200

114 Tân Thành 005 Ấp Tân Lợi 015 Ấp Tân Lợi _ 1 188

115 Tân Thành 005 Ấp Tân Lợi 016 Ấp Tân Lợi _ 2 187

116 Tân Thành 006 Ấp Tân Lộc 017 Ấp Tân Lộc _ 1 222

117 Tân Thành 006 Ấp Tân Lộc 018 Ấp Tân Lộc _ 2 222

118 Tân Thành 006 Ấp Tân Lộc 019 Ấp Tân Lộc _ 3 222

119 Tân Thành 007 Ấp Tân Hưng 020 Ấp Tân Hưng _ 1 198

120 Tân Thành 007 Ấp Tân Hưng 021 Ấp Tân Hưng _ 2 198

121 Tân Thành 007 Ấp Tân Hưng 022 Ấp Tân Hưng _ 3 199

122 Long Thắng 001 Ấp Hòa Ninh 001 Ấp Hòa Ninh _ 1 213

123 Long Thắng 001 Ấp Hòa Ninh 002 Ấp Hòa Ninh _ 2 213

124 Long Thắng 001 Ấp Hòa Ninh 003 Ấp Hòa Ninh _ 3 214

125 Long Thắng 002 Ấp Hòa Bình 004 Ấp Hòa Bình _ 1 186

126 Long Thắng 002 Ấp Hòa Bình 005 Ấp Hòa Bình _ 2 186

127 Long Thắng 002 Ấp Hòa Bình 006 Ấp Hòa Bình _ 3 186

128 Long Thắng 002 Ấp Hòa Bình 007 Ấp Hòa Bình _ 4 187

129 Long Thắng 003 Ấp Long Định 008 Ấp Long Định _ 1 186

130 Long Thắng 003 Ấp Long Định 009 Ấp Long Định _ 2 186

131 Long Thắng 003 Ấp Long Định 010 Ấp Long Định _ 3 186

132 Long Thắng 003 Ấp Long Định 011 Ấp Long Định _ 4 186

133 Long Thắng 003 Ấp Long Định 012 Ấp Long Định _ 5 186

134 Long Thắng 004 Ấp Thành Tấn 013 Ấp Thành Tấn _ 1 215

135 Long Thắng 004 Ấp Thành Tấn 014 Ấp Thành Tấn _ 2 215

136 Long Thắng 005 Ấp Long An 015 Ấp Long An _ 1 195

137 Long Thắng 005 Ấp Long An 016 Ấp Long An _ 2 195



138 Long Thắng 005 Ấp Long An 017 Ấp Long An _ 3 195

139 Long Thắng 005 Ấp Long An 018 Ấp Long An _ 4 195

140 Vĩnh Thới 001 Ấp Thới Mỹ 1 001 Ấp Thới Mỹ 1 _ 1 173

141 Vĩnh Thới 001 Ấp Thới Mỹ 1 002 Ấp Thới Mỹ 1 _ 2 173

142 Vĩnh Thới 001 Ấp Thới Mỹ 1 003 Ấp Thới Mỹ 1 _ 3 173

143 Vĩnh Thới 001 Ấp Thới Mỹ 1 004 Ấp Thới Mỹ 1 _ 4 174

144 Vĩnh Thới 002 Ấp Thới Mỹ 2 005 Ấp Thới Mỹ 2 _ 1 174

145 Vĩnh Thới 002 Ấp Thới Mỹ 2 006 Ấp Thới Mỹ 2 _ 2 174

146 Vĩnh Thới 002 Ấp Thới Mỹ 2 007 Ấp Thới Mỹ 2 _ 3 174

147 Vĩnh Thới 002 Ấp Thới Mỹ 2 008 Ấp Thới Mỹ 2 _ 4 174

148 Vĩnh Thới 003 Ấp Hòa Khánh 009 Ấp Hòa Khánh _ 1 180

149 Vĩnh Thới 003 Ấp Hòa Khánh 010 Ấp Hòa Khánh _ 2 180

150 Vĩnh Thới 003 Ấp Hòa Khánh 011 Ấp Hòa Khánh _ 3 180

151 Vĩnh Thới 003 Ấp Hòa Khánh 012 Ấp Hòa Khánh _ 4 180

152 Vĩnh Thới 003 Ấp Hòa Khánh 013 Ấp Hòa Khánh _ 5 179

153 Vĩnh Thới 004 Ấp Hòa Định 014 Ấp Hòa Định _ 1 217

154 Vĩnh Thới 004 Ấp Hòa Định 015 Ấp Hòa Định _ 2 217

155 Vĩnh Thới 004 Ấp Hòa Định 016 Ấp Hòa Định _ 3 217

156 Vĩnh Thới 004 Ấp Hòa Định 017 Ấp Hòa Định _ 4 215

157 Vĩnh Thới 005 Ấp Thới Hòa 018 Ấp Thới Hòa _ 1 199

158 Vĩnh Thới 005 Ấp Thới Hòa 019 Ấp Thới Hòa _ 2 199

159 Vĩnh Thới 005 Ấp Thới Hòa 020 Ấp Thới Hòa _ 3 199

160 Vĩnh Thới 005 Ấp Thới Hòa 021 Ấp Thới Hòa _ 4 200

161 Vĩnh Thới 005 Ấp Thới Hòa 022 Ấp Thới Hòa _ 5 200

162 Tân Hòa 001 Ấp Tân Mỹ 001 Ấp Tân Mỹ _ 1 206

163 Tân Hòa 001 Ấp Tân Mỹ 002 Ấp Tân Mỹ _ 2 205

164 Tân Hòa 002 Ấp Hòa Định 003 Ấp Hòa Định _ 1 188

165 Tân Hòa 002 Ấp Hòa Định 004 Ấp Hòa Định _ 2 188

166 Tân Hòa 002 Ấp Hòa Định 005 Ấp Hòa Định _ 3 188

167 Tân Hòa 002 Ấp Hòa Định 006 Ấp Hòa Định _ 4 187

168 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 007 Ấp Hòa Bình _ 1 199

169 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 008 Ấp Hòa Bình _ 2 199

170 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 009 Ấp Hòa Bình _ 3 199

171 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 010 Ấp Hòa Bình _ 4 199

172 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 011 Ấp Hòa Bình _ 5 199

173 Tân Hòa 003 Ấp Hòa Bình 012 Ấp Hòa Bình _ 6 198



174 Tân Hòa 004 Ấp Hòa Tân 013 Ấp Hòa Tân _ 1 184

175 Tân Hòa 004 Ấp Hòa Tân 014 Ấp Hòa Tân _ 2 184

176 Tân Hòa 004 Ấp Hòa Tân 015 Ấp Hòa Tân _ 3 184

177 Tân Hòa 004 Ấp Hòa Tân 016 Ấp Hòa Tân _ 4 184

178 Tân Hòa 005 Ấp Tân Thuận 017 Ấp Tân Thuận _ 1 204

179 Tân Hòa 005 Ấp Tân Thuận 018 Ấp Tân Thuận _ 2 204

180 Tân Hòa 005 Ấp Tân Thuận 019 Ấp Tân Thuận _ 3 205

181 Định Hòa 001 Ấp Định Mỹ 001 Ấp Định Mỹ _ 1 212

182 Định Hòa 001 Ấp Định Mỹ 002 Ấp Định Mỹ _ 2 211

183 Định Hòa 002 Ấp Định Phong 003 Ấp Định Phong _ 1 189

184 Định Hòa 003 Ấp Định Tân 004 Ấp Định Tân _ 1 192

185 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 005 Ấp Định Thành _ 1 196

186 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 006 Ấp Định Thành _ 2 196

187 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 007 Ấp Định Thành _ 3 196

188 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 008 Ấp Định Thành _ 4 196

189 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 009 Ấp Định Thành _ 5 196

190 Định Hòa 004 Ấp Định Thành 010 Ấp Định Thành _ 6 195

191 Định Hòa 005 Ấp Định Phú 011 Ấp Định Phú _ 1 200

192 Định Hòa 005 Ấp Định Phú 012 Ấp Định Phú _ 2 200

193 Định Hòa 005 Ấp Định Phú 013 Ấp Định Phú _ 3 201

194 Phong Hòa 001 Ấp Tân Bình 001 Ấp Tân Bình _ 1 199

195 Phong Hòa 001 Ấp Tân Bình 002 Ấp Tân Bình _ 2 198

196 Phong Hòa 002 Ấp Tân Phong 003 Ấp Tân Phong _ 1 218

197 Phong Hòa 002 Ấp Tân Phong 004 Ấp Tân Phong _ 2 218

198 Phong Hòa 002 Ấp Tân Phong 005 Ấp Tân Phong _ 3 219

199 Phong Hòa 003 Ấp Tân Lợi 006 Ấp Tân Lợi _ 1 197

200 Phong Hòa 003 Ấp Tân Lợi 007 Ấp Tân Lợi _ 2 197

201 Phong Hòa 003 Ấp Tân Lợi 008 Ấp Tân Lợi _ 3 197

202 Phong Hòa 003 Ấp Tân Lợi 009 Ấp Tân Lợi _ 4 197

203 Phong Hòa 003 Ấp Tân Lợi 010 Ấp Tân Lợi _ 5 195

204 Phong Hòa 004 Ấp Tân An 011 Ấp Tân An _ 1 217

205 Phong Hòa 004 Ấp Tân An 012 Ấp Tân An _ 2 217

206 Phong Hòa 004 Ấp Tân An 013 Ấp Tân An _ 3 216

207 Phong Hòa 005 Ấp Tân Phú 014 Ấp Tân Phú _ 1 231

208 Phong Hòa 005 Ấp Tân Phú 015 Ấp Tân Phú _ 2 231

209 Phong Hòa 006 Ấp Tân Quới 016 Ấp Tân Quới _ 1 175



210 Phong Hòa 006 Ấp Tân Quới 017 Ấp Tân Quới _ 2 175

211 Phong Hòa 006 Ấp Tân Quới 018 Ấp Tân Quới _ 3 174

212 Phong Hòa 007 Ấp Tân Thới 019 Ấp Tân Thới _ 1 164

213 Phong Hòa 007 Ấp Tân Thới 020 Ấp Tân Thới _ 2 163

214 Phong Hòa 008 Ấp Tân Thạnh 021 Ấp Tân Thạnh _ 1 245

215 Phong Hòa 008 Ấp Tân Thạnh 022 Ấp Tân Thạnh _ 2 245

216 Phong Hòa 009 Ấp Tân Hưng 023 Ấp Tân Hưng _ 1 171

217 Phong Hòa 009 Ấp Tân Hưng 024 Ấp Tân Hưng _ 2 171

218 Phong Hòa 010 Ấp Tân Thuận 025 Ấp Tân Thuận _ 1 286

* Ghi chú:  - Mỗi địa bàn (mỗi dòng) chọn 01 điều tra viên 

                    - Riêng các xã Long Hậu, Phong Hòa, Tân Thành, Vĩnh Thới và Tân Hòa được chọn thêm 01 điều tra viên dự phòng.


